PHỤ LỤC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN VĂN
Thứ 4 ngày 01/4/2020
	Stt
	Họ và tên
	ID
	Thời gian dạy/lớp
	Chủ đề/Tên bài dạy

	1
	Nguyễn Tấn Hoàng
	214-448-1516
	9h – 9h45 lớp 9/8
10h – 10h45 lớp 9/7
15h – 15h45 lớp 9/3
	K9: Sửa bài tập :
- Văn bản nghị luận: Tiếng nói của văn nghệ
- Các thành phần biệt lập
- Nghị luận xã hội

K8: Sửa bài tập
- Thơ mới, thơ ca Cách mạng
- Một số kiểu câu
-Văn thuyết minh

K7: Sửa bài tập
-Tục ngữ, văn bản nghị luận
- Rút gọn câu, câu đặc biệt
- Văn nghị luận

K6: Sửa bài tập
-Rèn luyện kỹ năng đọc- hiểu
-Luyện tập viết đoạn văn nghị luận, miêu tả


	2
	Nguyễn Thị Thùy Nhiên
	739-502-3765
	15g - 15g45 lớp 9/10
16g – 16g45 lớp 9/2
10g – 10g45 lớp 8/3
	

	3
	Ngô Vũ Chánh Thi
	
952-580-1345
	8h – 8h45 lớp 6/1
9h00 – 9h45 lớp 8/4
10h00 – 10h45 lớp 8/6
11h00 – 11h45 lớp 8/8
	

	4
	Đoàn Xuân Nhung
	560-463-0687
	8g00-9g45 lớp 6/6
10g00-11g45 lớp 6/7
13g15-15g00 lớp 9/6
15g15-17g15 lớp 9/9
	

	5
	Bùi Thị Loan
	876-328-5802
	8h đến 8h45 lớp 7/7
9h đến 9h45 lớp 7/1
2h đến 2h45 lớp 7/5
3h đến 3h 45 lớp 6/3
	

	6
	Trần Thị Hương Giang
	241-324-0548
	9h - 9h45 lớp 7/10
10h15 -11h00 lớp 7/2
13h30- 14h15 lớp 6/11
14h30- 15h15 lớp 6/4
	

	7
	Hà Thị Bích Thủy
	267-458-6323
	14h – 14h45 lớp 8/2
[bookmark: _GoBack]15h – 10h45 lớp 8/5
16h – 16h45 lớp 7/6
	

	8
	Lương Thị Giang
	469-543-7471
	8h15 - 9h lớp 7/3
9h15 - 10h lớp 7/4
14h15 - 15h lớp 7/9
15h15 - 16h  lớp 6/8
	

	9
	Nguyễn Thị Tố Quyên
	
577-886-6047
	8h15 – 9h lớp 6/2
9h15 – 10h lớp 6/9
10h15 – 11h lớp 7/8
	

	10
	Lại Quang Vinh
	994-011-3265
	15h00- 15h45 lớp 9/5
16h00-16h45 lớp 9/11
09h00-09h45 lớp 6/5
10h00-10h45 lớp 6/10
	

	11
	Nguyễn Thị Kim Thủy
	622-283-6888
	9-9.45 lớp 9/1
10-10.45 lớp 9/4
10.50-11.35 lớp 8/1
15-15.45 lớp 8/7
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